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Dự thảo
ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRONG THỜI GIAN ĐẾN (CỦA CHÍNH PHỦ)
(Kèm theo Công văn số         /SNN&PTNT-CN&TY ngày       /8/2023
của Sở Nông nghiệp và PTNT)
I. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Các cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, các cơ sở nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất) sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh động vật gây ra. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi là đơn vị lực lượng vũ trang) bị thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh động vật gây ra.

3. Cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và lao động phổ thông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

4. Các doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp là chủ cơ sở sản xuất; chủ cơ sở chăn nuôi nhận nuôi gia công cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng hỗ trợ của chính sách này.

II. ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ 
Các cơ sở sản xuất, đơn vị lực lượng vũ trang bị thiệt hại trong thời gian xảy ra dịch bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch trên địa bàn(
), buộc phải tiêu hủy động vật theo quy định đối với từng bệnh được hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

1. Sản xuất không trái với quy định của pháp luật chuyên ngành trong sản xuất nông nghiệp. 

2. Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định đối với từng bệnh và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh. 

3. Đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi. 

III. NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 
1. Hỗ trợ tiêu hủy gia súc, gia cầm và động vật thủy sản

a) Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm
(i) Hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất, đơn vị lực lượng vũ trang có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch, tối thiểu 80% giá thị trường tại địa phương và tại thời gian xảy ra dịch bệnh nhưng không vượt quá mức quy định sau:
 (ii) Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại; 35.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác;

(iii) Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu;

(iv) Hỗ trợ 35.000 đồng/con gà, vịt, ngan, ngỗng trên 30 ngày tuổi; 15.000 đồng/con gà, vịt, ngan, ngỗng từ 14-30 ngày tuổi;

(v) Hỗ trợ 7.000 đồng/con chim cút trên 28 ngày tuổi; 4.000 đồng/con chim cút đến 28 ngày tuổi.

b) Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản

(i) Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4.100.000 - 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ha;

(ii) Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7.100.000 - 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng/ha;

(iii) Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 6.100.000 - 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng/ha;

(iv) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20.500.000 - 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha;

(v) Diện tích nuôi nhuyễn thể bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 40.500.000 - 60.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha;

(vi) Diện tích nuôi cá tra thâm canh bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20.500.000 - 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha;

(vi) Lồng, bè nuôi nước ngọt bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7.100.000 - 10.000.000 đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng /100 m3 lồng;

(viii) Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20.500.000 - 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha;

(ix) Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 35.500.000 - 50.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 15.000.000 - 35.000.000 đồng/ha;

(x) Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo) bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 15.500.000 - 20.000.000 đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/100 m3 lồng;

(xi) Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác bị dịch bệnh gây thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4.100.000 - 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ha.
c) Trường hợp hỗ trợ con giống vật nuôi để khôi phục sản xuất hoặc vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

2. Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, lao động phổ thông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật

a) Chi phí tiêm phòng: Thực hiện theo khung giá dịch vụ của Bộ Tài chính. Trường hợp mức hỗ trợ theo lần tiêm dưới 200.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 200.000 đồng/người/ngày (không thanh toán theo hình thức khoán từng thôn).

b) Chi phí thống kê, xác nhận thiệt hại do dịch bệnh; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tiêu hủy xác động vật và sản phẩm động vật (kể cả động vật và sản phẩm động vật do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt và xử lý tiêu hủy; xác động vật, sản phẩm động vật vứt ra môi trường không xác định được chủ). 
(i) Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Vẫn được hưởng lượng và các khoản phụ cấp lương hàng tháng tại cơ quan, đơn vị. Trong đó lưu ý, trong cùng một thời gian hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, một đối tượng chỉ được nhận hưởng hỗ trợ ngày công theo thực tế hoặc nhận chi trả làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

(ii) Đối với người không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước (kể cả lao động phổ thông) thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy xác động vật mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch và đảm bảo đối tượng, điều kiện quy định nêu trên: Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế, quy mô về số lượng, trọng lượng gia súc, gia cầm bị bệnh buộc phải tiêu hủy và tình hình biến động giá cả thị trường tại địa phương quyết định mức hỗ trợ chi trả công lao động phổ thông thực hiện tiêu hủy động vật hoặc thuê phương tiện cơ giới (xe múc, xe vận tải, các loại xe khác) để đào hố, thu gom vận chuyển xác động vật từ nơi chăn nuôi đến hố chôn nhằm tăng tính chủ động trong triển khai hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật nhưng tổng chi hỗ trợ từ ngân sách cho công tác tiêu hủy không vượt quá mức chi như sau:

- Đối với gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, gia cầm khác: 3.000 đồng/01 kg;

	
- Đối với gia súc:
	
	

	
+ Gia súc có khối lượng đến 10 kg/con
	:
	5.000 đồng/01 kg;

	
+ Trên 10 kg/con đến 30 kg/con
	:
	120.000 đồng/con;

	
+ Trên 30 kg/con đến 50 kg/con
	:
	160.000 đồng/con;

	
+ Trên 50 kg/con đến 70 kg/con
	:
	190.000 đồng/con;

	
+ Trên 70 kg/con đến 100 kg/con
	:
	220.000 đồng/con;

	
+ Trên 100 kg/con đến 130 kg/con
	:
	250.000 đồng/con;

	
+ Trên 130 kg/con đến 200 kg/con
	:
	275.000 đồng/con;

	
+ Trên 200 kg/con đến 300 kg/con
	:
	300.000 đồng/con;

	
+ Trên 300 kg/con
	:
	1.000 đồng/01 kg.


(iii) Chi trả tiền công lao động phổ thông (bao gồm cả trang phục bảo hộ phòng, chống dịch) thực hiện phun hóa chất tiêu độc, khử trùng ở các ổ dịch, khu vực công cộng, khu vực có nguy cơ cao theo số ngày công thực tế với mức 400.000 đồng/ngày/người.

3. Hỗ trợ vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật; hỗ trợ tiêu hủy đối với trường hợp gia súc bị sẩy thai, gia súc, gia cầm bị phản ứng chết sau tiêm vắc xin phòng các bệnh thuộc Danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc xin; hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

IV. HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ 
1. Hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật
a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

- Đơn đề nghị hỗ trợ của chủ cơ sở sản xuất (theo mẫu - thiết kế sau) kèm theo các giấy tờ liên quan tại mục II (Bản kê khai chăn nuôi, Giấy chứng nhận tiêm phòng, Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy định). UB tỉnh chỉ đạo

- Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.

- Biên bản kiểm tra xác định trường hợp động vật mắc bệnh bệnh phải tiêu hủy, khối lượng, diện tích động vật tiêu hủy. 

b) Trình tự thực hiện

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của chủ cơ sở sản xuất, UBND cấp xã tổng hợp thành danh sách theo từng thôn (có xác nhận của UBND xã), từng xã và thực hiện niêm yết công khai danh sách này tại nhà sinh hoạt thôn hoặc nơi thuận tiện nhất tại địa điểm có động vật tiêu hủy. Kết thúc thời gian niêm yết, trường hợp không có khiếu kiện, UBND xã lập tờ trình đề nghị UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí theo quy định.

2. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, lao động phổ thông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật; hỗ trợ vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật; hỗ trợ tiêu hủy đối với trường hợp gia súc bị sẩy thai, gia súc, gia cầm bị phản ứng chết sau tiêm vắc xin phòng các bệnh thuộc Danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc xin; hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp phê duyệt chính sách hỗ trợ cụ thể các nội dung này. 
- UBND cấp tỉnh:

+ Quy định phân cấp UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ trên địa bàn.

+ Ban hành các quy định về việc tổ chức kiểm tra xác định trường hợp động vật bị dịch bệnh, xác định khối lượng, diện tích động vật tiêu hủy; chế tài cụ thể đảm bảo không thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện trên địa bàn. Bố trí ngân sách hỗ trợ theo quy định của chính sách này.

3. Kết thúc đợt dịch, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, kết quả phòng, chống dịch và kết quả xét duyệt kinh phí hỗ trợ chủ cơ sở sản xuất có động vật bị chết, bắt buộc tiêu hủy do dịch bệnh gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp huyện để hỗ trợ cho chủ cơ sở sản xuất theo quy định.

V. NGUỒN LỰC VÀ CƠ CHẾ

1. Nguồn lực

a) Hỗ trợ thiệt hại cho chủ cơ sở sản xuất có động vật tiêu hủy

- Dự phòng ngân sách Trung ương;

- Dự phòng ngân sách địa phương.

b) Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, lao động phổ thông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật

- Dự phòng ngân sách Trung ương;

- Dự phòng ngân sách địa phương.

c) Hỗ trợ vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật; hỗ trợ tiêu hủy đối với trường hợp gia súc bị sẩy thai, gia súc, gia cầm bị phản ứng chết sau tiêm vắc xin phòng các bệnh thuộc Danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc xin; hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

- Dự phòng ngân sách Trung ương;

- Dự phòng ngân sách địa phương;
- Nguồn dự trữ quốc gia;

- Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ chế hỗ trợ bổ sung từ ngân sách Trung ương: Theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Trường hợp dịch bệnh xảy ra phạm vi rộng, quy mô lớn, kinh phí hỗ trợ thiệt hại trong năm dưới 01 tỷ đồng/năm: Các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương bảo đảm vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá 50% dự phòng ngân sách địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện./.
(�) Thời gian xảy ra dịch được tính từ khi có thông báo kết quả xét nghiệm bệnh của phòng thử nghiệm đến thời điểm công bố hết dịch theo quy định của Luật Thú y; Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch theo quy định của Luật chuyên ngành.





